
THỨ TIẾT 7A1 7A2 7A3

1 C/C- SHTTLuyên C/C- SHTTHiền C/C- SHTT Chi C/C- SHTT Lanh C/C- SHTT Huyền C/C- SHTT Khiếu C/C- SHTT Ngân C/C- SHTT Vân

2 ANH Huyền LS-ĐL Tám TOÁN Chi GDTC Thương N VĂN Hạnh KHTN Hoài N.VĂN Ngân LSDL Vân

3 TOÁN Luyên N.VĂN Liên ANH Lanh N VĂN Hà N.VĂN Hạnh N VĂN Thắm KHTN Hoài ANH Bình

4 TIN Quân GDĐP Loan NHẠC Hiền TOÁN Chi KHTN Hưng LS-ĐL Vân ANH Huyền MT Duyên

5 GDĐP Loan ANH Lanh HĐTNHN Chi C.NGHỆ Tuyết TOÁN Khiếu ANH Huyền TOÁN Vân N VĂN Ngân

1 HĐTNHN Yến NHẠC Hiền C,NGHỆ Tuyết TOÁN Chi TOÁN Khiếu GDDĐP Loan LSĐL Hà GDCD Tươi

2 KHTN Luyên LS-ĐL Tám GDTC Thương KHTN Chi TOÁN Khiếu LS-ĐL Vân TOÁN Vân N.VĂN Ngân

3 N VĂN Tám TOÁN Lan LS-ĐL Loan GDTC Thương ÂM NHẠC Yến KHTN Hoài GDTC Nguyệt N.VĂN Ngân

4 ANH Huyền TOÁN Lan TOÁN Chi N.VĂN Hà GDTC Nguyệt KHTN Hoài LSĐL Vân TOÁN Vân

5 ANH Huyền TIN Quân KHTN Chi N.VĂN Hà LSDL Vân N.VĂN Thắm GDCD Tươi C.NGHỆ Tuyết

1 TOÁN Luyên GDTC Thương N.VĂN Liên KHTN Chi KHTN Hưng N.VĂN Thắm ANH Huyền TOÁN Vân

2 TOÁN Luyên KHTN Khiếu MT Duyên HĐTNHN Yến GDĐP Loan ANH Huyền N VĂN Ngân GDTC Nguyệt

3 GDTC Thương TOÁN Lan TOÁN Chi LS-ĐL Yến N.VĂN Hạnh TOÁN Khiếu TOÁN Vân KHTN Hoài

4 GDCD Thắm TOÁN Lan ANH Lanh GDCD Ngân ANH Huyền TOÁN Khiếu KHTN Hoài LSDL Hà

5 HĐTNHN Liên HĐTNHN Hiền HĐTNHN Yến HDTNHN Lanh HĐTNHN Huyền HĐTNHN Khiếu HĐTNHN Ngân HĐTNHN Loan

1 KHTN Luyên KHTN Khiếu TOÁN Chi ANH Lanh HĐTNHN Loan GDTC Nguyệt TIN Thương NHẠC Yến

2 N VĂN Tám MT Duyên KHTN Chi ANH Lanh GDTC Nguyệt NTHUAT Yến LSĐL Vân KHTN Hoài

3 NHẠC Hiền KHTN Khiếu GDTC Thương TOÁN Chi KHTN Hưng GDCD Tươi GDĐP Loan GDTC Nguyệt

4 C. NGHỆ Tuyết GDCD Ngân LS-ĐL Yến KHTN Chi KHTN Hưng TOÁN Khiếu TOAN Vân TIN Thương

5 LS-ĐL Tám HĐTNHN Liên KHTN Chi ÂM NHẠC Hiền GDCD Tươi KHTN Hoài C.NGHỆ Tuyết TOÁN Vân

1 KHTN Luyên N. VĂN Liên KHTN Chi LS-ĐL Yến ANH Huyền LS-ĐL Hà MT Duyên LSDL Vân

2 N VĂN Tám N VĂN Liên GDCD Ngân GDDP Loan TIN Thương TOÁN Khiếu ÂM NHẠC Yến KHTN Hoài

3 N VĂN Tám GDTC Thương GDDP Loan MT Duyên TOÁN Khiếu C.NGHỆ Tuyết KHTN Hoài ANH Bình

4 GDTC Thương KHTN Khiếu N VĂN Liên TOÁN Chi ANH Huyền MT Duyên KHTN Hoài HĐTNHN Thắm

5 LS-ĐL Hè ANH Lanh N VĂN Liên KHTN Chi C.NGHỆ Tuyết HĐTNHN Thăm N VĂN Ngân GDĐP Loan

1 N VĂN Tám N VĂN Liên ANH Lanh LS-ĐL Loan LSDL Hà GDTC Nguyệt N VĂN Ngân KHTN Hoài

2 KHTN Luyên HĐTNHN Yến N VĂN Liên TIN Quân LSDL Vân TIN Thương GDTC Nguyệt TOÁN Vân

3 TOÁN Luyên LS-ĐL Hè LSĐL Yến ANH Lanh MĨ THUẬT Duyên N.VĂN Thắm ANH Huyền N.VĂN Ngân

4 MT Duyên ANH LAnh TIN Quân N VĂN Hà N VĂN Hạnh ANH Huyền HĐTNHN Loan ANH Bình

5 HĐTNHN Luyên C NGHỆ Tuyết HĐTNHN Liên HĐTNST Lanh HĐTNHN Huyền HĐTNHN Loan HĐTNHN Ngân HĐTNHN N Vân
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GHI CHÚ TRỰC BAN

C/C- SHTT Thắm C/C- SHTT Hoài C/C- SHTT Dương C/C- SHTT Hạnh C/C- SHTT Bình C/C- SHTT Tám C/C- SHTT Vân C/C- SHTT Hè

N VĂN Thắm ANH Dương LSĐL Hiền TOÁN Hạnh N.VĂN Hè MT Duyên ANH Bình KHTN Luyên

MT Duyên GDTC Quân TOÁN Vân KHTN Hưng N.VĂN Hè TOÁN Hạnh N VĂN Vân LSĐL Hiền

ANH Bình TOÁN Hoài TOÁN Vân N VĂN Hạnh TIN Thương N VĂN Tám N THUẬT Yến N.VĂN Hè

KHTN Hưng TOÁN Hoài ÂM NHẠC Yến ANH Dương KHTN Hạnh N VĂN Tám HĐTNHN Duyên C.NGHỆ Luyên

GDTC Nguyệt N.VĂN Vân GDTC Quân N VĂN Hạnh KHTN Hạnh N VĂN Tám TOÁN Hoài TOÁN Luyên

N.VĂN Thắm LSĐL Hiền KHTN Hưng GDTC Quân TOÁN Hạnh LSĐL Hà TOÁN Hoài N.VĂN Hè

N.VĂN Thắm LSĐL Hà VĂN Hạnh KHTN Hưng N VĂN Hè TOÁN Hạnh ANH Bình KHTN Luyên

ÂM NHẠC Yến GDTC Quân VĂN Hạnh TOÁN Hạnh GDCD Loan LSĐL Hiền KHTN Luyên N.VĂN Hè

KHTN Hưng TOÁN Hoài GDĐP Hạnh LSĐL Hiền GDĐP Hè TIN ThươngANH Bình N THUẬT Yến

GDTC Nguyet N.VĂN Vân N VĂN Hạnh GDCD Ngân N VĂN Hè TOÁN Hạnh TOÁN Hoài ANH Dương

LS-ĐL Thăm N.VĂN Vân LSĐL Hà KHTN Hưng ANH Bình TOÁN Hạnh TOÁN Hoài TIN Thương

TOÁN Hương KHTN Hưng ANH Dương LSĐL Hiền N.VĂN Hè KHTN Hạnh GDCD Loan KHTN Luyên

TOÁN Hương KHTN Hưng LSĐL Hiền ÂM NHẠC Yến C.NGHỆ Hạnh ANH Dương KHTN Luyên MT Duyên

HDĐTNHN Thắm HĐTNHN Hoài HDTNHN N Van HĐTNHN Hạnh HĐTNHN Bình HDTNHN Duyên HĐTNHN Vân HDTNHN Hè

C.NGHỆ Tuyết LSĐL Hiền N VĂN Hạnh KHTN Hưng TOÁN Hạnh N VĂN Tám GDĐP Vân HDTNHN Duyên

TIN ThươngKHTN Hưng HDTNHN N Vân GDĐP Hạnh TOÁN Hạnh GDCD Loan LSĐL Hiền TOÁN Luyên

LS-ĐL Vân ANH Dương TOÁN Vân MT Duyên KHTN Hạnh GDĐP Tám C.NGHỆ Hoài KHTN Luyên

TOÁN Hương TOÁN Hoài ANH Dương HĐTNHN Hạnh LSDL Hiền KHTN Hạnh MT Duyên GDCD Loan

TOÁN Hương GDCD Ngân KHTN Hưng TIN ThươngMT Duyên KHTN Hạnh KHTN Luyên ANH Dương

HĐTNHN Thắm TIN Thương KHTN Hưng N VĂN Hạnh KHTN Hạnh N VĂN Tám ANH Bình ANH Dương

ANH Bình GDĐP Thắm MĨ THUẬT Duyên ANH Dương ĐỊA Hà KHTN Hạnh N.VĂN Vân TOÁN Luyên

KHTN Hưng NHẠC Yến TOÁN Vân LSĐL Hà TOÁN Hạnh ANH Dương N VĂN Vân N VĂN Hè

LS-ĐL Vân ANH Dương GDCD Ngân C.NGHỆ Hạnh ANH Bình N THUẬT Yến KHTN Luyên LSĐL Hà

GDCD Tươi HĐTNHN Hoài C.NGHỆ Vân N VĂN Hạnh TOÁN Hạnh N VĂN Tám N VĂN Vân TOÁN Luyên

ANH Bình KHTN Hưng GDTC Quân TOÁN Hạnh LSDL Yến LSĐL Hiền TIN Thương N VĂN Hè

GDĐP Loan MT Duyên KHTN Hưng TOÁN Hạnh LSDL Hiền ANH Dương LSĐL Hà GDDĐP Hè

KHTN Hưng C.NGHỆ Hoài ANH Dương GDTC Quân ANH Bình C. NGHỆ Hạnh N VĂN Vân SỬ Hiền

N.VĂN Thắm N.VĂN Vân TIN Thương ANH Dương HĐTNHN Bình TNHN Tám LSĐL Hiền TOÁN Luyên

HĐTNHN Thắm HĐTNHN Hoài HDTNHN Dương HĐTNHN Hạnh HĐTNHN Bình HĐTNHN Tám HĐTNHN   Vân HĐTNHN Hè
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